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STT
Thời gian Địa điểm Quãng đường km

Bắt đầu Kết thúc Thời gian Bắt đầu Kết thúc

1 2021-06-09 
00:17:10

2021-06-09 11:43:20 11:26:10 Quốc Lộ 1, Xã Mỹ Châu, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định Đường tránh Thành phố Vinh, Xã Hưng Thịnh, Huyện 
Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

704,12

2 2021-06-09 
12:00:30

2021-06-09 17:14:16 05:13:46 Đường tránh Thành phố Vinh, Xã Hưng Thịnh, Huyện Hưng 
Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Quốc Lộ 10, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình 251,90

3 2021-06-09 
17:30:00

2021-06-09 20:04:20 02:34:20 Quốc Lộ 10, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình Trường Chinh, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Thành 
phố Hải Phòng

95,20

4 2021-06-09 
20:30:30

2021-06-09 21:54:40 01:24:10 Trường Chinh, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Thành phố 
Hải Phòng

, Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình 54,91

5 2021-06-10 
06:21:30

2021-06-10 07:14:16 00:52:46 , Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình Quốc Lộ 10, Xã An Lễ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái 
Bình

22,71

6 2021-06-10 
08:46:10

2021-06-10 09:13:00 00:26:50 Quốc Lộ 10, Xã An Lễ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình Quốc Lộ 10, Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, Tỉnh 
Thái Bình

18,09

7 2021-06-10 
10:28:20

2021-06-10 11:10:00 00:41:40 Đường tránh Thành phố Thái Bình, Xã Đông Hòa, Thành 
phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

, Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình 26,43

8 2021-06-11 
08:25:30

2021-06-11 11:00:20 02:34:50 , Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình , Xã Cộng Hiền, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng 72,48

9 2021-06-11 
11:18:06

2021-06-11 14:35:10 03:17:04 , Xã Cộng Hiền, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng Quốc Lộ 1, Xã Mai Sơn, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình 119,29

10 2021-06-11 
15:33:03

2021-06-11 19:32:20 03:59:17 Quốc Lộ 1, Xã Mai Sơn, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình Quốc Lộ 1, Xã Diễn Phú, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ 
An

168,21

11 2021-06-11 
20:09:02

2021-06-11 23:59:50 03:50:48 Quốc Lộ 1, Xã Diễn Phú, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An Quốc Lộ 1, Xã Lý Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng 
Bình

220,00

12 2021-06-12 
00:00:00

2021-06-12 07:22:30 07:22:30 Quốc Lộ 1, Xã Lý Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình , Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 
Quảng Ngãi

411,14

13 2021-06-12 
08:37:41

2021-06-12 17:45:40 09:07:59 , Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 
Ngãi

Quốc Lộ 1, Xã Hộ Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận 473,71

14 2021-06-12 
18:23:30

2021-06-12 23:03:20 04:39:50 Quốc Lộ 1, Xã Hộ Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận 21 Tháng 4, Phường Suối Tre, Thành phố Long Khánh, 
Tỉnh Đồng Nai

265,60

15 2021-06-12 
23:48:50

2021-06-12 23:59:50 00:11:00 Quốc Lộ 1, Xã Bình Minh, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng 
Nai

Quốc Lộ 1, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng 
Nai

5,56

16 2021-06-13 
00:07:40

2021-06-13 01:44:10 01:36:30 Quốc Lộ 1, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai Xa Lộ Đại Hàn, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành 
phố Hồ Chí Minh

41,46
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17 2021-06-13 
09:23:30

2021-06-13 09:53:20 00:29:50 Xa Lộ Đại Hàn, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố 
Hồ Chí Minh

Xa Lộ Đại Hàn, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ 
Chí Minh

11,42

18 2021-06-13 
10:22:10

2021-06-13 10:32:30 00:10:20 Xa Lộ Đại Hàn, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ 
Chí Minh

Xa Lộ Đại Hàn, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành 
phố Hồ Chí Minh

6,80

19 2021-06-13 
11:49:30

2021-06-13 15:42:50 03:53:20 Xa Lộ Đại Hàn, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố 
Hồ Chí Minh

Quốc Lộ 1, Xã Xuân Hưng, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng 
Nai

118,17

20 2021-06-13 
15:58:56

2021-06-13 19:48:40 03:49:44 Quốc Lộ 1, Xã Xuân Hưng, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng 
Nai

Quốc Lộ 1, Xã Phước Minh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh 
Ninh Thuận

195,90

21 2021-06-13 
20:24:20

2021-06-13 23:59:50 03:35:30 Quốc Lộ 1, Xã Phước Minh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh 
Thuận

Quốc Lộ 1, Xã Hòa Xuân Đông, Thị xã Đông Hòa, Tỉnh 
Phú Yên

214,03

22 2021-06-14 
00:00:00

2021-06-14 06:33:30 06:33:30 Quốc Lộ 1, Xã Hòa Xuân Đông, Thị xã Đông Hòa, Tỉnh Phú 
Yên

Hải Vân - Túy Loan, Xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang, 
Thành phố Đà Nẵng

422,73

23 2021-06-14 
06:49:10

2021-06-14 07:28:40 00:39:30 Hải Vân - Túy Loan, Xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang, Thành 
phố Đà Nẵng

, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế 35,85

24 2021-06-14 
07:49:02

2021-06-14 10:44:20 02:55:18 Quốc Lộ 1, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Quốc Lộ 1, Xã Vĩnh Chấp, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng 
Trị

174,72

25 2021-06-14 
11:22:20

2021-06-14 18:34:20 07:12:00 Quốc Lộ 1, Xã Vĩnh Chấp, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng 
Trị

Quốc Lộ 1, Xã Quảng Ninh, Huyện Quảng Xương, Tỉnh 
Thanh Hóa

389,58

26 2021-06-14 
19:09:55

2021-06-14 23:59:50 04:49:55 Quốc Lộ 1, Xã Quảng Ninh, Huyện Quảng Xương, Tỉnh 
Thanh Hóa

Trường Chinh, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Thành 
phố Hải Phòng

222,25

27 2021-06-15 
00:11:13

2021-06-15 01:03:10 00:51:57 Trường Chinh, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Thành phố 
Hải Phòng

, Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình 46,37

28 2021-06-15 
06:27:30

2021-06-15 06:45:20 00:17:50 , Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình , Thị trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình 8,56

29 2021-06-15 
09:45:11

2021-06-15 09:51:30 00:06:19 , Thị trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình , Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình 3,18

30 2021-06-15 
14:19:44

2021-06-15 17:31:20 03:11:36 , Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình , Xã Duyên Hải, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình 87,90

31 2021-06-15 
17:48:20

2021-06-15 21:31:20 03:43:00 , Xã Duyên Hải, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình Quốc Lộ 1, Xã Quảng Ninh, Huyện Quảng Xương, Tỉnh 
Thanh Hóa

160,50

32 2021-06-15 
21:55:20

2021-06-15 23:59:50 02:04:30 Quốc Lộ 1, Xã Quảng Ninh, Huyện Quảng Xương, Tỉnh 
Thanh Hóa

Thăng Long, Xã Nghi Liên, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ 
An

117,33

33 2021-06-16 
00:01:00

2021-06-16 07:47:00 07:46:00 Thăng Long, Xã Nghi Liên, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An Đường dẫn Hải Vân - Túy Loan, Xã Hòa Nhơn, Huyện 
Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng

474,53

34 2021-06-16 
08:11:50

2021-06-16 11:34:50 03:23:00 Hải Vân - Túy Loan, Xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang, Thành 
phố Đà Nẵng

Quốc Lộ 1, Xã Mỹ Châu, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định 236,76

35 2021-06-16 
12:03:21

2021-06-16 18:53:40 06:50:19 Quốc Lộ 1, Xã Mỹ Châu, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định Quốc Lộ 1, Xã Hộ Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận 373,03

36 2021-06-16 
19:33:38

2021-06-16 23:59:50 04:26:12 Quốc Lộ 1, Xã Hộ Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận Quốc Lộ 1, Xã Suối Cát, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai 244,35

37 2021-06-17 
00:01:00

2021-06-17 01:53:10 01:52:10 Quốc Lộ 1, Xã Suối Cát, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai Xa Lộ Đại Hàn, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành 
phố Hồ Chí Minh

95,12
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38 2021-06-17 
12:48:10

2021-06-17 15:13:10 02:25:00 Xa Lộ Đại Hàn, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố 
Hồ Chí Minh

, Phường Xuân Trung, Thành phố Long Khánh, Tỉnh Đồng 
Nai

78,91

39 2021-06-17 
15:39:00

2021-06-17 17:49:35 02:10:35 Hùng Vương, Phường Xuân Bình, Thành phố Long Khánh, 
Tỉnh Đồng Nai

Quốc Lộ 1, Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng 
Nai

95,04

40 2021-06-17 
18:30:27

2021-06-17 23:59:50 05:29:23 Quốc Lộ 1, Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai Quốc Lộ 1, Thị trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh, Tỉnh 
Khánh Hòa

307,57

41 2021-06-18 
00:01:10

2021-06-18 12:05:10 12:04:00 Hùng Vương, Xã Diên Điền, Huyện Diên Khánh, Tỉnh 
Khánh Hòa

Quốc Lộ 1, Xã Vĩnh Chấp, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng 
Trị

732,07

42 2021-06-18 
12:34:00

2021-06-18 19:24:10 06:50:10 Quốc Lộ 1, Xã Vĩnh Chấp, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng 
Trị

Quốc Lộ 1, Xã Quảng Ninh, Huyện Quảng Xương, Tỉnh 
Thanh Hóa

389,49

43 2021-06-18 
19:46:56

2021-06-18 23:59:50 04:12:54 Quốc Lộ 1, Xã Quảng Ninh, Huyện Quảng Xương, Tỉnh 
Thanh Hóa

Quốc Lộ 10, Xã Đại Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố 
Hải Phòng

192,05

44 2021-06-19 
00:01:50

2021-06-19 01:22:30 01:20:40 Quốc Lộ 10, Xã Quang Trung, Huyện An Lão, Thành phố 
Hải Phòng

Quốc Lộ 10, Thị trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh 
Thái Bình

61,13

45 2021-06-19 
06:18:40

2021-06-19 06:25:10 00:06:30 Quốc Lộ 10, Thị trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái 
Bình

Quốc Lộ 10, Xã An Lễ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái 
Bình

3,06

46 2021-06-19 
07:53:50

2021-06-19 07:55:00 00:01:10 Quốc Lộ 10, Xã An Lễ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình Quốc Lộ 10, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái 
Bình

0,44

47 2021-06-19 
08:26:20

2021-06-19 08:41:20 00:15:00 Quốc Lộ 10, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình Quốc Lộ 10, Thị trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh 
Thái Bình

2,50

48 2021-06-19 
11:35:40

2021-06-19 11:49:00 00:13:20 Quốc Lộ 10, Thị trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái 
Bình

, Xã Cộng Hiền, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng 7,99

49 2021-06-19 
12:10:34

2021-06-19 13:21:30 01:10:56 , Xã Cộng Hiền, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng Đường tránh Thành phố Thái Bình, Xã Đông Hòa, Thành 
phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

34,64

50 2021-06-19 
14:42:02

2021-06-19 18:25:00 03:42:58 Quốc Lộ 10, Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái 
Bình

Quốc Lộ 1, Xã Quảng Ninh, Huyện Quảng Xương, Tỉnh 
Thanh Hóa

134,12

51 2021-06-19 
18:50:10

2021-06-19 23:59:50 05:09:40 Quốc Lộ 1, Xã Quảng Ninh, Huyện Quảng Xương, Tỉnh 
Thanh Hóa

Quốc Lộ 1, Xã Hạ Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng 
Bình

295,91

52 2021-06-20 
00:00:00

2021-06-20 07:56:50 07:56:50 Quốc Lộ 1, Xã Hạ Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình , Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 
Quảng Ngãi

473,44

53 2021-06-20 
08:16:47

2021-06-20 12:33:50 04:17:03 , Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 
Ngãi

Quốc Lộ 1, Phường Xuân Đài, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú 
Yên

228,40

54 2021-06-20 
13:02:30

2021-06-20 14:25:00 01:22:30 Quốc Lộ 1, Phường Xuân Đài, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú 
Yên

Quốc Lộ 1, Xã Vạn Khánh, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh 
Hòa

81,06

55 2021-06-20 
19:44:00

2021-06-20 23:40:30 03:56:30 Quốc Lộ 1, Xã Vạn Khánh, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh 
Hòa

Quốc Lộ 1, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình 
Thuận

207,88

56 2021-06-21 
00:00:00

2021-06-21 06:12:30 06:12:30 Quốc Lộ 1, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình 
Thuận

Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí Minh

309,76

57 2021-06-21 
12:36:40

2021-06-21 14:43:10 02:06:30 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí Minh

, Phường Xuân Trung, Thành phố Long Khánh, Tỉnh Đồng 
Nai

69,22

58 2021-06-21 
15:08:00

2021-06-21 17:17:40 02:09:40 21 Tháng 4, Phường Xuân Bình, Thành phố Long Khánh, 
Tỉnh Đồng Nai

Trần Hưng Đạo, Xã Hàm Minh, Huyện Hàm Thuận Nam, 
Tỉnh Bình Thuận

89,88
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59 2021-06-21 
17:44:42

2021-06-21 20:14:20 02:29:38 Trần Hưng Đạo, Xã Hàm Minh, Huyện Hàm Thuận Nam, 
Tỉnh Bình Thuận

Quốc Lộ 1, Xã Phước Minh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh 
Ninh Thuận

146,06

60 2021-06-21 
20:39:30

2021-06-21 23:59:50 03:20:20 Quốc Lộ 1, Xã Phước Minh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh 
Thuận

Quốc Lộ 1, Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh 
Hòa

163,45

61 2021-06-22 
00:01:50

2021-06-22 12:06:30 12:04:40 Quốc Lộ 1, Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Quốc Lộ 1, Xã Vĩnh Chấp, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng 
Trị

682,81

62 2021-06-22 
12:24:40

2021-06-22 21:20:30 08:55:50 Quốc Lộ 1, Xã Vĩnh Chấp, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng 
Trị

Phùng Hưng, Xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh 
Ninh Bình

466,58

63 2021-06-22 
21:41:00

2021-06-22 23:59:50 02:18:50 Phùng Hưng, Xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh 
Ninh Bình

Quốc Lộ 10, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái 
Bình

86,03

64 2021-06-23 
00:00:00

2021-06-23 01:15:50 01:15:50 Quốc Lộ 10, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái 
Bình

Trường Chinh, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Thành 
phố Hải Phòng

49,84

65 2021-06-23 
01:53:10

2021-06-23 03:20:10 01:27:00 Trường Chinh, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Thành phố 
Hải Phòng

, Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình 48,78

66 2021-06-23 
07:41:30

2021-06-23 08:54:00 01:12:30 , Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình Đường tránh Thành phố Thái Bình, Xã Đông Hòa, Thành 
phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

33,95

Tổng   234:19:47   12.061,96
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